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1. Giới thiệu 

Tài liệu này hướng dẫn lập lệnh thanh toán thanh toán tiền giao dịch Trái 

phiếu chính phủ (TPCP) trực tiếp trên giao diện của phần mềm CITAD phiên bản 

4.0.0.5.0.1 hoặc trao đổi dữ liệu qua giao diện (Gateway) giữa hệ thống Corebank 

của thành viên và phần mềm CITAD phiên bản 4.0.0.5.0.1.  

2. Lệnh chuyển tiền thanh toán tiền giao dịch TPCP thông thường 

2.1. Đối với các thành viên nhập trực tiếp trong phần mềm CITAD 

Thực hiện đánh dấu chọn ô Check box GD thanh toán TPCP, khi đó màn 

hình nhập dữ liệu lênh chuyển tiền sẽ hiển thị khung giao dịch thanh toán TPCP, 

cách nhập như  sau: 

+ Mã trái phiếu chính phủ: Bắt buộc phải nhập đủ 10 ký tự. 

+ Loại giao dịch: Bắt buộc phải chọn lệnh chuyển có giá trị cao. 

+ Ngân hàng nhận: Bắt buộc phải là Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước (Mã 

01101014). 

 

Hình 1: Giao diện Thêm mới lệnh thanh toán tiền giao dịch TPCP 

STT Tên trường dữ liệu 
Thông tin trên giao 

diện CITAD 

Hướng dẫn nhập thông tin 
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STT Tên trường dữ liệu 
Thông tin trên giao 

diện CITAD 

Hướng dẫn nhập thông tin 

1 RELATION_NO Số bút toán 
Nhập số bút toán của đơn vị phát 

sinh lệnh 

2 TRX_TYPE Loại giao dịch 
201001 – lệnh chuyển có giá trị 

cao 

3 O_CI_CODE Ngân hàng gửi 
Mã Ngân hàng bên mua/Ngân 

hàng thanh toán bên mua TPCP 

4 TRX_DATE Ngày lệnh 
Ngày thực hiện thanh toán tiền 

giao dịch TPCP 

5 R_CI_CODE Ngân hàng nhận  
Mã Sở giao dịch Ngân hàng Nhà 

nước (Mã 01101014) 

6 AMOUNT Số tiền chuyển Nhập số tiền giao dịch 

Thông tin người gửi 

7 SD_NAME Tên 
Tên của đơn vị thực hiện mua 

TPCP 

8 SD_ADDR Địa chỉ 
Địa chỉ của đơn vị thực hiện mua 

TPCP 

9 SD_ACCNT Số tài khoản 
Số tài khoản của đơn vị thực hiện 

mua TPCP 

10 SD_CODE Mã khách hàng 
Mã khách hàng của đơn vị thực 

hiện mua TPCP 

11 O_INDIRECT_CODE Tại 
Mã Ngân hàng phục vụ đơn vị 

thực hiện mua TPCP 

12 REFERENCE Mã giao dịch TPCP 

Nhập Mã giao dịch TPCP gồm 

10 ký tự, là mã định danh giao 

dịch cho hệ thống giao dịch 

TPCP của VSD sinh ra. 

Thông tin người nhận 

13 RV_NAME Tên 
Tên của đơn vị thực hiện bán 

TPCP 

14 RV_ADDR Địa chỉ 
Địa chỉ của đơn vị thực hiện bán 

TPCP 

15 RV_ACCNT Số tài khoản 

Số tài khoản của Ngân hàng bên 

bán/Ngân hàng thanh toán bên 

bán TPCP tại Sở giao dịch Ngân 

hàng Nhà nước 
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STT Tên trường dữ liệu 
Thông tin trên giao 

diện CITAD 

Hướng dẫn nhập thông tin 

16 RV_CODE Mã khách hàng 
Mã khách hàng của đơn vị thực 

hiện bán TPCP 

17 R_INDIRECT_CODE Tại 
Mã Ngân hàng bên bán/Ngân 

hàng thanh toán bên bán TPCP 

18 CONTENT Nội dung 

Nhập nội dung lệnh thanh toán 

và thông tin chỉ dẫn thanh toán 

(nếu cần) 

 

2.2. Đối với các thành viên thực hiện trao đổi dữ liệu tự động giữa hệ thống 

Corebank và phần mềm CITAD 

2.2.1. Nếu thành viên không thực hiện chỉnh sửa phần mềm nội bộ 

- Thực hiện nhập lệnh thanh toán trên phần mềm Corebank của thành viên; 

- Thiết lập trao đổi giữa Corebank và CITAD là IBPS2.0; 

- Căn cứ số bút toán của lệnh thanh toán tại phần mềm Corebank của thành 

viên, cán bộ lập lệnh thực hiện đánh dấu chọn ô Check box GD thanh toán TPCP 

và nhập bổ sung thông tin về Mã giao dịch TPCP trên giao diện CITAD-WEB. 

2.2.2. Nếu thành viên thực hiện chỉnh sửa phần mềm nội bộ 

Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu trao đổi qua Gateway giữa hệ thống Corebank 

của thành viên và phần mềm CITAD, cụ thể:  

- Giá trị các trường dữ liệu được mô tả tương tự cách nhập lệnh trực tiếp 

trong phần mềm CITAD; 

- Trường dữ liệu REFERENCE nhận giá trị là VSDGOVBONDxxxxxxxxxx, 

trong đó: 

+ VSDGOVBOND: là dấu hiện nhận biết lệnh thanh toán tiền TPCP; 

+ xxxxxxxxxx: Mã giao dịch TPCP gồm 10 ký tự, là mã định danh giao dịch 

cho hệ thống giao dịch TPCP của VSD sinh ra. 

 

3 Lệnh chuyển tiền thanh toán tiền giao dịch TPCP có thêm các thông tin giao 

dịch trên thị trường Liên ngân hàng (LNH) 

3.1. Đối với các thành viên nhập trực tiếp trong phần mềm CITAD 

Thực hiện đánh dấu chọn 02 ô Check box (Giao dịch trên thị trường LNH 

và GD thanh toán TPCP), và thực hiện nhập liệu theo quy định đối với Giao dịch 

trên thị trường LNH và GD thanh toán TPCP: 
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Hình 2: Giao diện Thêm mới lệnh thanh toán tiền giao dịch TPCP có chứa thông 

tin của giao dịch trên thị trường LNH 

- Đối với các thông tin liên quan đến thanh toán tiền giao dịch TPCP: thực 

hiện nhập lệnh theo hướng dẫn tại Mục 2.1. Đối với các thành viên nhập trực tiếp 

trong phần mềm CITAD; 

- Đối với các thông tin liên quan đến giao dịch trên thị trường LNH: thực 

hiện nhập lệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1907/NHNN-CNTH ngày 

04/4/2012 và Công văn số 5018/NHNN-CNTH ngày 14/7/2014. 

3.2. Đối với các thành viên thực hiện trao đổi dữ liệu tự động giữa hệ thống 

Corebank và phần mềm CITAD 

3.2.1. Nếu thành viên không thực hiện chỉnh sửa phần mềm nội bộ 

- Thực hiện nhập lệnh thanh toán trên phần mềm Corebank của thành viên; 

- Thiết lập trao đổi giữa Corebank và CITAD là IBPS2.0; 
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- Căn cứ số bút toán của lệnh thanh toán tại phần mềm Corebank của thành 

viên, cán bộ lập lệnh thực hiện đánh dấu chọn 02 ô Check box (Giao dịch trên thị 

trường LNH và GD thanh toán TPCP) và nhập bổ sung thông tin về Mã giao dịch 

TPCP, thông tin của giao dịch trên thị trường LNH  trên giao diện CITAD-WEB. 

3.2.2. Nếu thành viên thực hiện chỉnh sửa phần mềm nội bộ 

Thực hiện chỉnh sửa dữ liệu trao đổi qua Gateway giữa hệ thống Corebank 

của thành viên và phần mềm CITAD, cụ thể:  

- Giá trị các trường dữ liệu được mô tả tương tự cách nhập lệnh trực tiếp 

trong phần mềm CITAD; 

- Trường dữ liệu REFERENCE nhận giá trị 

VSDGOVBONDxxxxxxxxxxTTLNHddmmyyyybb,bbcccceegggg 

Trong đó: 

+ VSDGOVBOND: là dấu hiện nhận biết lệnh thanh toán tiền TPCP; 

+ xxxxxxxxxx: Mã giao dịch TPCP gồm 10 ký tự, là mã định danh giao dịch 

cho hệ thống giao dịch TPCP của VSD sinh ra. 

+ TTLNH: là dấu hiệu nhận biết lệnh thanh toán qua thị trường LNH. 

+ ddmmyyyybb,bbcccceegggg: thông tin giao dịch trên thị trường LNH. 

(Thông tin chi tiết xem tại Công văn số 1907/NHNN-CNTH ngày 04/4/2012 và 

Công văn số 5018/NHNN-CNTH ngày 14/7/2014) 

 


